
 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP CẤP QUỐC GIA NĂM 2024 (Đợt 3) 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BNN-VPĐP ngày      tháng       năm 2025  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

I Nhóm: Thực phẩm 

1 Chè đinh Hợp tác xã chè Hảo Đạt 
Xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên,  

tỉnh Thái Nguyên 

2 Trà hoa vàng Ba Chẽ 
Công ty cổ phần kinh doanh Lâm 

sản Đạp Thanh 

Xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ,  

tỉnh Quảng Ninh 

3 Chè búp tím Thanh Ba 
Công ty TNHH Đầu tư và phát 

triển Trà UT 

Xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba,  

tỉnh Phú Thọ 

4 
Mỳ gạo sạch sinh ra từ làng 

Hùng Lô 
Hợp tác xã mỳ gạo Hùng Lô 

Xã Hùng Lô, Tp. Việt Trì,  

tỉnh Phú Thọ 

5 Măng chua thái sẵn 
Công ty cổ phần Kim Bôi 

Thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc 

Thủy, tỉnh Hòa Bình 
6 Măng nứa khô nấu ngay 

7 Nước mắm Lê Gia  
Công ty TNHH Thực phẩm và 

Thương mại dịch vụ Lê Gia 

Xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

8 

Cà phê Khe Sanh (Khe Sanh 

Coffee, 100% cà phê bột 

Arabica) 
Hợp tác xã nông sản Khe Sanh 

Xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, 

tỉnh Quảng Trị 

9 Bánh dừa nướng Quý Thu 
Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Quý Thu 

Xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn,  

tỉnh Quảng Nam 
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TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

10 Rong nho tách nước Trí Tín Công ty TNHH Trí Tín 
Phường Ninh Hải, Thị xã Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa 

11 Mật ong Phương Di  Hợp tác xã Mật ong Phương Di Bee Xã Ia Kênh, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

12 Hạt mắcca Đăk Lăk cao cấp  
Công ty CP DAMACA Nguyên 

Phương 

Xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk 

Lắk 

13 Cà phê chồn Kiên Cường Công ty TNHH MTV Kiên Cường 
Phường Tân Tiến, Tp. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

14 Bánh tráng siêu mỏng Công ty TNHH Tân Nhiên 
Xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

15 Mật thốt nốt sệt 

Công ty cổ phần Palmania 
Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn,  

tỉnh An Giang 16 Mật thốt nốt hạt 

17 Mật thốt nốt bột 

18 
Cá thát lát rút xương tẩm gia vị 

Kỳ Như 
Hợp tác xã Kỳ Như 

Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, 

tỉnh Hậu Giang 

19 Trà trái mãng cầu xiêm Công ty TNHH Travipha 
Xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, 

tỉnh Tiền Giang 

20 Sầu riêng sấy thăng hoa  Công ty TNHH Sáu Ri 
Xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long 

21 Khoai lang tím sấy Công ty TNHH Đông Phát Food 
Xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh 

Vĩnh Long 

II Nhóm: Đồ uống 

1 
Rượu SNOR’S WINE (Xà No 

Út Tây) 

Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất rượu 

thủ công truyền thống Út Tây 

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp,  

tỉnh Hậu Giang 



 

 

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

2 
Rượu lão tửu đông trùng hạ thảo 

Út Tây 

III Nhóm: Dược liệu và sản phẩm từ dược liệu 

1 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cao 

cà gai leo 

Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ 

An Xuân 

Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ,  

tỉnh Quảng Trị 

2 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

SAPHRATON  
Công ty TNHH Sâm Sâm 

Xã Trà Linh, huyện Nam Trà My,  

tỉnh Quảng Nam 

IV Nhóm: Thủ công mỹ nghệ 

1 Nhóm đèn bàn mây tre Công ty TNHH Đức Phong Xã Nghi Phú, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An 

V Nhóm: Dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và Điểm du lịch 

1 
Du lịch văn hóa dân tộc Tày 

Bản làng Thái Hải 

Công ty TNHH Thái Hải  

Thái Nguyên 

Xã Thịnh Đức, Tp. Thái Nguyên,  

tỉnh Thái Nguyên 

2 Ecohost Hải Hậu 
Chi nhánh Hải Hậu - Công ty cổ 

phần tư vấn và đầu tư ECOHOST 

Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định 
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